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QUY ĐỊNH
Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2025/QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2025             của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể một số nội dung về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm: Phân loại chợ; phân cấp quản lý chợ; đầu tư xây dựng chợ; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý; quản lý điểm kinh doanh tại chợ; chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát và nội quy chợ mẫu; Các nội dung khác không nêu trong Quy định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phân loại chợ
1. Các chợ trên địa bàn tỉnh thực hiện phân loại theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.
2. Hồ sơ phân hạng chợ 
a) Phân hạng lần đầu:
- Đối với chợ xây mới: Tờ trình đề nghị phân hạng chợ; hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng chợ (quyết định chủ trương đầu tư; giấy phép xây dựng, quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền); hồ sơ pháp nhân của đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (trường hợp đã xác định được đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ); hồ sơ về thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy; hồ sơ về môi trường; sơ đồ, bản vẽ tổng mặt bằng, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
- Đối với các chợ đang hoạt động chưa phân hạng, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị phân hạng; các văn bản pháp lý liên quan đến chợ đề nghị phân hạng; hồ sơ quản lý theo dõi phòng cháy chữa cháy, môi trường của chợ; phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
b) Điều chỉnh hạng chợ: Tờ trình đề nghị điều chỉnh phân hạng chợ; các văn bản pháp lý liên quan đến chợ đề nghị điều chỉnh; hồ sơ quản lý theo dõi phòng cháy chữa cháy, môi trường của chợ; phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng; biên bản kiểm tra thực tế; các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
3. Thẩm quyền phê duyệt phân loại, phân hạng chợ 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) phê duyệt phân loại, phân hạng chợ và có trách nhiệm công bố việc phân loại, phân hạng chợ theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP. Quyết định công bố, điều chỉnh phân loại, phân hạng chợ gửi đến Sở Công Thương tổng hợp, quản lý theo quy định.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I
PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHỢ
Thực hiện theo điểm a khoản 8 Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý

1. UBND cấp huyện là cơ quan chủ trì thực hiện toàn bộ nhiệm vụ quản lý, khai thác và phát triển chợ trên địa bàn để tăng cường hiệu quả quản lý, giảm chồng chéo giữa các cấp.
2. Trách nhiệm, quyền hạn trong quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, quản lý và khai thác chợ được thống nhất từ cấp huyện.

3. UBND cấp huyện chủ động quyết định trong phạm vi ngân sách và nguồn lực địa phương, chủ động huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cá nhân để duy trì và phát triển chợ.
Điều 4. Phân cấp quản lý chợ
1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, phối hợp với các ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý các chợ trên địa bàn; quyết định đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và chuyển đổi mô hình quản lý chợ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Nội dung phân loại chợ thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quy định này.

3. UBND cấp xã tổ chức quản lý chợ hạng 3 tại địa phương; giám sát hoạt động kinh doanh, thu phí và duy trì an ninh trật tự tại chợ theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.
Điều 5. Nội dung quản lý chợ
1. Đầu tư xây dựng chợ.

2. Tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ.

3. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý.

Mục II
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ
Điều 6. Đầu tư xây dựng, sửa chữa và cải tạo chợ 

1. Hình thức đầu tư 

a) Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án chợ đầu mối, chợ dân sinh. 

b) Khuyến khích xã hội hóa đầu tư các chợ thuộc quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung đầu tư xây dựng, sửa chữa và cải tạo chợ
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và Điều 69 Nghị định 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
3. UBND cấp huyện
a) Căn cứ Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh, tình hình thực tiễn, tính cấp thiết và quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ trên địa bàn; việc đầu tư phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan.

b) Tổ chức, triển khai việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo đối với các chợ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Thực hiện việc quản lý quy hoạch, đầu tư, chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và quy định phân cấp của UBND tỉnh.
4. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo chợ. 
Mục III
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỢ VÀ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH TẠI CHỢ
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

Điều 7. Tổ chức quản lý chợ

1. Tổ chức quản lý chợ bao gồm: Chủ đầu tư xây dựng chợ; doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp xã.
2. Việc lựa chọn tổ chức quản lý chợ được thực hiện theo các hình thức: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đấu giá quyền khai thác/quyền chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; phân công quản lý, giao nhiệm vụ và các hình thức khác đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
3. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức quản lý chợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

Điều 8. Quản lý điểm kinh doanh tại chợ
1. Việc điều hành hoạt động chợ được thực hiện thông qua Nội quy chợ; tổ chức quản lý chợ có trách nhiệm xây dựng nội quy chợ và trình UBND cấp huyện phê duyệt. Nội quy chợ mẫu áp dụng cho tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quy định này.

2. Việc quản lý điểm kinh doanh tại chợ

a) Phải bố trí các điểm kinh doanh theo ngành hàng, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, thuận tiện cho người tiêu dùng và duy trì an ninh trật tự trong chợ.

b) Việc phân bổ điểm kinh doanh được thực hiện công bằng, công khai và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ kinh doanh.

Nội dung quản lý điểm kinh doanh tại chợ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.
3. Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc điều hành hoạt động và quản lý điểm kinh doanh tại chợ theo quy định.

4. UBND cấp huyện
a) Tổ chức quản lý đối với các chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3 được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

b) Giao nhiệm vụ cho các tổ chức quản lý chợ thực hiện quản lý, khai thác chợ được đầu từ nguồn ngân sách đảm bảo phát huy hiệu quả.

c) Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ đối với các chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn.
d) Phê duyệt Phương án khai thác và thời hạn cho thuê điểm kinh doanh tại chợ theo đề nghị của Tổ chức quản lý chợ. Đồng thời, gửi Quyết định phê duyệt đến Sở Công Thương để theo dõi, quản lý.
5. Tổ chức quản lý chợ phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Hàng năm, tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ, rà soát phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng, nội quy hoạt động; đề xuất phân hạng, phân lại hạng chợ (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý trước ngày 10 của quý sau hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Các thương nhân thuê điểm kinh doanh tại chợ ngoài việc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tại Điều 12 Nghị định 60/2024/NĐ-CP, còn phải chấp hành nghiêm Nội quy chợ. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung khác theo đề nghị của Tổ chức quản lý chợ.

Mục IV
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
Điều 9. Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ
1. UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn quản lý.

2. Sở Công Thương 
Kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Đề án cho thuê quyền khai thác, Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Tổ chức, thực hiện giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân nhân cấp xã và cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng cấp huyện; trình tự, thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng cho do cấp huyện quản lý được thực hiện theo Điều 17 Nghị định số 60/2024/NĐ- CP.
b) Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và thực hiện giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ cho doanh nghiệp nhà nước theo đúng trình tự, thủ tục, quy định.
Điều 10. Quản lý, kinh doanh và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ
1. Các tổ chức nhận quản lý, kinh doanh và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ- CP và các quy định của pháp luật có liên quan; không được sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng chợ để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác; không được chuyển đổi công năng gắn với mục đích sử dụng đất. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Bố trí nguồn kinh phí bảo trì tài sản từ nguồn thu khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc ngân sách địa phương (trong trường hợp thu không đủ bù chi). Nguồn kinh phí bảo trì sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
b) Phê duyệt các Đề án cho thuê quyền khai thác/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý. 

c) Giao cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Đề án cho thuê quyền khai thác/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được phê duyệt.

d) Chỉ đạo các đối tượng được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ có trách nhiệm xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ và trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP phê duyệt.
Điều 11. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ
1. UBND cấp huyện căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và khoản 1 Điều 7 Quy định này để thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

Mục V
QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH,

KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 12. Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ 

1. Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (sau đây gọi tắt là chuyển đổi mô hình quản lý chợ) là việc chuyển đổi từ các Tổ chức quản lý chợ thuộc nhà nước sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý; áp dụng đối với các chợ thuộc quy hoạch do nhà nước đầu tư. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan chuyên môn thẩm định và ký ban hành Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3 trên địa bàn quản lý.

2. Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải công khai, minh bạch, theo Kế hoạch được duyệt nhằm bảo đảm ổn định xã hội và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; bảo đảm các chế độ quyền lợi của người lao động thuộc tổ chức quản lý chợ và các hộ hiện đang kinh doanh tại chợ, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau khi chuyển đổi mô hình quản lý.

3. Chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng
a) Khuyến khích chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo phương thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Riêng chợ thuộc các phường và thị trấn của cấp huyện phải thực hiện hình thức đấu thầu nêu trên khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

b) Đối với các chợ tại xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chợ hạng 3 của các xã có thời gian họp chợ theo phiên ngày chẵn, lẻ, số lượng ngày họp chợ trong tháng ít, nếu không có tổ chức, doanh nghiệp nhận quản lý thì UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện cho phép địa phương trực tiếp quản lý, không để chợ hoạt động mà không có bộ máy quản lý. Khi có doanh nghiệp tham gia thì thực hiện việc chuyển đổi theo trình tự tại quy định này.
c) Các chợ còn lại thực hiện theo phương thức đấu giá.

4. Mô hình hoạt động sau khi chuyển đổi

a) Doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện quyền khai thác, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng chợ; 

b) UBND cấp xã.
5. Phương thức chuyển đổi: Thay đổi hình thức quản lý
a) Đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, HTX quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

b) Đấu giá cho thuê/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ. 

c) Giao tổ chức quản lý chợ nhà nước trực tiếp khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
6. Hình thức thực hiện: Đấu thầu, đấu giá hoặc giao nhiệm vụ. 

Điều 13. Trình tự thực hiện chuyển đổi chợ

1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ cấp huyện (sau đây gọi là Ban chuyển đổi chợ).

2. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn cấp huyện.

3. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác từng chợ.

4. Công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

5. Tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hoặc thực hiện lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã để giao quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đã được phê duyệt.

6. Quyết định công nhận tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Điều 14. Thành lập Ban chuyển đổi chợ
1. Ban chuyển đổi chợ được thành lập ở cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phụ trách kinh tế làm Trưởng ban; Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan thường trực; thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chức năng cấp huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có chợ và Trưởng ban quản lý chợ tại xã thực hiện chuyển đổi làm thành viên.

2. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ:

a) Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Gửi kết quả phê duyệt về Sở Công Thương để theo dõi.
b) Chỉ đạo xây dựng Phương án chuyển đổi các chợ trên địa bàn; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn.

c) Triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3.
d) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Kế hoạch và Phương án chuyển đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết, phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết.

Điều 15. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn
1. Căn cứ hiện trạng phát triển chợ trên địa bàn quản lý; căn cứ kế hoạch, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương, điều kiện cụ thể của từng chợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt.

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ bao gồm nội dung về thực trạng các chợ, thời gian chuyển đổi, hình thức chuyển đổi (đấu thầu, đấu giá, giao quản lý, kinh doanh) đối với từng chợ trên địa bàn; Phân công trách nhiệm, thời hạn triển khai tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan.

2. Sau khi Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn cấp huyện được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử, phương tiện truyền thanh của địa phương, niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và tại các chợ thực hiện chuyển đổi để mọi tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Điều 16. Nội dung Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
1. Đơn vị lập Phương án: Ban chuyển đổi chợ phân công và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới (hoặc Ban quản lý chợ, cơ quan chuyên môn giúp việc, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu) lập Phương án chuyển đổi đối với từng chợ trên địa bàn.

2. Nội dung Phương án:

a) Đánh giá hiện trạng chợ gồm: Hồ sơ pháp lý về thành lập chợ; hồ sơ về tài sản, quy mô xây dựng và nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ; hồ sơ về đất đai; hồ sơ về công nợ; báo cáo tài chính, sổ sách, tài liệu thu chi của chợ tại thời điểm chuyển đổi; tình hình hoạt động kinh doanh của chợ; danh sách lao động hiện đang làm việc của Tổ chức quản lý chợ tại thời điểm chuyển đổi, danh sách lao động dự kiến chuyển sang doanh nghiệp, hợp tác xã sau chuyển đổi và các nội dung khác có liên quan.

 b) Kết quả kiểm kê, xác định giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi.

c) Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ gồm: Phương án quản lý và sử dụng đất đai; Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong 3 năm đầu sau chuyển đổi (nội dung về khai thác, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ; khai thác các dịch vụ phục vụ hoạt động chợ, dự kiến mức giá dịch vụ); phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết lao động; dự kiến thời gian quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; các yêu cầu khác (nếu có) để phục vụ công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

 Trường hợp đơn vị đang được giao quản lý chợ có nguyện vọng chuyển sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thì phải có phương án huy động vốn, hồ sơ pháp lý phục vụ việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã đảm bảo tư cách pháp nhân quản lý, kinh doanh, khai thác chợ sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

d) Đối với những chợ có khó khăn khi chuyển đổi, đơn vị lập phương án chuyển đổi đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định của pháp luật để việc chuyển đổi được tiến hành thuận lợi.
e) Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình: Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; của chính quyền địa phương nơi có chợ; của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi chợ; chế tài xử lý vi phạm, thu hồi chợ đối với những đơn vị không thực hiện đúng phương án được duyệt.
Điều 17. Lấy ý kiến về phương án chuyển đổi chợ

Đơn vị lập phương án chuyển đổi sau khi xây dựng xong dự thảo, tổ chức công khai, lấy ý kiến (thông qua hội nghị hoặc phát phiếu khảo sát) của thương nhân đang kinh doanh cố định tại chợ trong vòng 15 ngày làm việc. Kết thúc công khai, đơn vị lập phương án chuyển đổi có trách nhiệm tổng hợp và giải trình tiếp thu các ý kiến chính đáng, hợp pháp hoặc không tiếp thu ý kiến của thương nhân.

Trường hợp cần thiết, Ban chuyển đổi tổ chức họp với các thương nhân chưa đồng thuận để tuyên truyền, giải thích; xem xét các ý kiến chưa đồng thuận và quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các nội dung quyết định về việc tiếp tục thực hiện hoặc dừng thực hiện chuyển đổi.

Điều 18. Thẩm định, phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ

1. Phương án chuyển đổi chợ do Ban chuyển đổi Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và ra Thông báo thẩm định đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3.

2. Nội dung thông báo kết quả thẩm định bao gồm những nội dung cơ bản của Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ được phê duyệt, những nội dung đạt yêu cầu, những nội dung chưa đạt yêu cầu, lý do, những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung.

3. Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định Phương án và các tài liệu có liên quan, những ý kiến chưa thống nhất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi đối với chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trên địa bàn.

4. Phương án chuyển đổi chợ sau khi được phê duyệt là căn cứ để xem xét tổ chức đấu thầu, đấu giá lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hoặc giao quản lý, kinh doanh.

Điều 19. Thông báo Phương án chuyển đổi chợ

1. Phương án chuyển đổi sau khi được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Phú Yên, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và website của Sở Công Thương), tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi và tại trụ sở Tổ chức quản lý chợ để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2. Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến chuyển đổi chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (có thu kinh phí theo quy định hoặc tính vào chi phí chuyển đổi chợ của Ban chuyển đổi chợ).

3. Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ Phương án chuyển đổi chợ là 15 ngày làm việc kể từ ngày phương án được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt có hiệu lực.

Điều 20. Tổ chức đấu thầu, đấu giá để lựa chọn đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ
Việc tổ chức đấu thầu, đấu giá để lựa chọn đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 115/2024/NĐ-CP; Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 60/2024-NĐ-CP và các Nghị định, Thông tư, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 21. Tổ chức lựa chọn, giao đơn vị quản lý, khai thác chợ

1. Các chợ áp dụng hình thức lựa chọn, giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý:

a) Các chợ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 của Quy định này.

b) Các chợ đã tiến hành đấu thầu, đấu giá mà không đạt kết quả.

2. Việc tổ chức lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý được thực hiện như sau:

a) Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo danh mục các chợ, thời gian cần chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ để mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã có nguyện vọng tham gia quản lý chợ. Việc thông báo được công khai tại chợ cần chuyển đổi, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện và tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có chợ chuyển đổi.

b) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị có nhu cầu gửi công văn (đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) giới thiệu năng lực của đơn vị và nguyện vọng tham gia quản lý chợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Căn cứ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị có nguyện vọng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Tại văn bản giao nhiệm vụ nêu rõ thực trạng về chợ cùng các yêu cầu, điều kiện thực hiện khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

d) Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng Phương án chuyển đổi chợ trình Ban chuyển đổi trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi được giao nhiệm vụ.

e) Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ do đơn vị đề xuất với các yêu cầu, điều kiện đã được đề ra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3). Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

g) Căn cứ báo cáo tổng hợp đề xuất của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định công nhận đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3. Trường hợp đơn vị không đáp ứng được các yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để đơn vị biết.

3. Trường hợp có 02 đơn vị trở lên cùng có nguyện vọng tham gia quản lý một chợ thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức đấu thầu/đấu giá để lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định.

4. Đối với các chợ đã tổ chức đấu thầu/đấu giá mà không đạt kết quả thì không phải thực hiện các bước nêu tại điểm a và điểm b của Khoản 2 Điều này.

Điều 22. Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Sau khi có kết quả đấu thầu/đấu giá, Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3 trên địa bàn.

2. Nội dung quyết định gồm:

a) Tên doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

b) Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi chợ.

c) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan.

d) Thời gian thực hiện.

e) Tổ chức thực hiện.

g) Xử lý vi phạm nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.

Điều 23. Triển khai thực hiện Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm:
a) Tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ (bao gồm cơ sở hạ tầng chợ, bộ máy quản lý, nhân viên, tài sản cố định, tài chính, phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt, các hồ sơ tài liệu về chợ...).

b) Thực hiện đúng nội dung Phương án đã được duyệt và thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo các quy định hiện hành.

c) Thực hiện nộp tiền thuê đất, sử dụng đất, hoàn trả kinh phí ngân sách hỗ trợ hoặc đầu tư xây dựng chợ (nếu có) và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của pháp luật.

d) Định kỳ trước ngày 10 hàng quý của quý tiếp theo báo cáo kết quả hoạt động chợ về UBND cấp huyện và Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải triển khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong thời gian 06 tháng kể từ khi nhận được quyết định công nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận mới được triển khai.

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ nếu có nhu cầu xây dựng lại, nâng cấp, cải tạo chợ phải lập dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Mục VI
XÓA BỎ ĐIỂM KINH DOANH TỰ PHÁT
Việc xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát thực hiện  theo quy định tại điểm c, khoản 8 Điều 38 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

Điều 24. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Định kỳ hàng năm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã kiểm tra, rà soát các chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm, các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quản lý (gọi chung là điểm kinh doanh tự phát). Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Yêu cầu các địa phương ký cam kết đảm bảo 100% không có điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quản lý.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để các hộ tái phạm. Kịp thời xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm (nếu có).
3. Định kỳ 6 tháng và năm (trước ngày 10/6 và 30/11 hàng năm) hoặc đột xuất, báo cáo kết quả về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.   
Điều 25. Tránh nhiệm của UBND cấp xã

1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không vi phạm, chấp hành việc bán hàng đúng nơi quy định. 
2. Định kỳ kiểm tra, phát hiện và lập danh sách các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Kịp thời xử lý ngay, dứt điểm đối với các cá nhân mới vi phạm, tránh để tái diễn tự phát.

3. Thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND cấp huyện trong việc xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quản lý. Ký cam kết với UBND cấp huyện trong việc xóa bỏ điểm kinh doanh tự phát hiện có và duy trì không phát sinh mới.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, ngừng hoạt động đối với các điểm kinh doanh tự phát vi phạm.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương chuyển sang kinh doanh hợp pháp tại các chợ được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch.

6. Thông báo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tự phát chuyển đổi mô hình, đáp ứng các quy định pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về chợ

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh; phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về phát triển và quản lý chợ.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực được giao, có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quy định này, đồng thời phối hợp với Sở Công Thương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến phát triển và quản lý chợ.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện hoạt động của các hạng chợ trên địa bàn (công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường...) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định về phát triển và quản lý chợ và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến quản lý chợ.

4. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân công trách nhiệm tại Điều 27, Điều 28 Quy định này định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành mình về Sở Công Thương (trước ngày 30/11) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 27. Trách nhiệm của các Sở

1. Sở Công Thương

a) Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý theo phân cấp.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và nhu cầu thực tế.

c) Phối hợp hướng dẫn các địa phương triển khai tiêu chuẩn chợ văn minh, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tham mưu mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác phát triển, quản lý chợ; tổng hợp danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền.

d) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương về tình hình phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc UBND cấp huyện cung cấp thông tin kê khai về tài sản kết cấu hạ tầng chợ gửi Sở Tài chính để cập nhật dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu về tài sản công theo quy định.

e) Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các Tổ chức quản lý chợ. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phát triển, quản lý chợ theo đúng pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án phát triển chợ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đặc biệt ưu tiên các chợ tại khu vực khó khăn. Đồng thời, khuyến khích việc huy động nguồn lực từ xã hội hóa, bao gồm vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tín dụng để đầu tư, phát triển chợ.
b) Tổng hợp danh mục: Các dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo chợ, đặc biệt là chợ đầu mối và các chợ tại vùng sâu, vùng xa trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn; các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chợ có sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đề nghị của Sở Công Thương.
c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật, bổ sung thông tin các dự án phát triển chợ vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư để xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án phát triển chợ. Đồng thời, tham mưu kết hợp tổ chức xúc tiến dự án phát triển chợ tại các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh.

d) Hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư tiếp cận, đề xuất các dự án đầu tư phát triển chợ phù hợp với quy hoạch được duyệt; đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực chợ. 

e) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án phát triển chợ đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính: 

a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí (kinh phí chi thường xuyên) theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan.
b) Hỗ trợ trong công tác định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và quản lý tài chính các dự án đầu tư, khai thác chợ đảm bảo công khai, minh bạch.

4. Sở Xây dựng: Chủ trì, hướng dẫn các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức xây dựng, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng chợ.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển chợ đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất tại các chợ, đảm bảo đất được sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt.

b) Hướng dẫn địa phương đảm bảo các yếu tố về môi trường trong quản lý chợ.

c) Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về đất đai, môi trường trong quá trình xây dựng và quản lý chợ.

6. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

a) Phối hợp kết nối các giá trị văn hóa - du lịch với hệ thống chợ gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc địa phương; tư vấn tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, và sự kiện tại chợ nhằm quảng bá sản phẩm truyền thống và giá trị văn hóa; hướng dẫn xây dựng mô hình chợ văn minh, văn hóa.

b) Tích hợp chợ vào các tuyến du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh chợ đối với các chợ có giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc và chợ đêm.

c) Phối hợp ý kiến trong thiết kế và xây dựng chợ, đặc biệt với các chợ phục vụ du lịch để đảm bảo hài hòa giữa yếu tố thương mại và văn hóa, thẩm mỹ.
d) Hỗ trợ tổ chức các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian hoặc hoạt động cộng đồng tại chợ nhằm thu hút khách du lịch và tạo không khí sôi động; tư vấn phát triển các sản phẩm văn hóa độc đáo để tạo dấu ấn với du khách.

7. Công an tỉnh
a) Chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý chợ và chính quyền địa phương để kiểm soát tình hình an ninh trật tự trong và xung quanh khu vực chợ, đặc biệt là tại các chợ đông người, chợ hạng 1 hoặc chợ đầu mối.

b) Phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, các hoạt động tín dụng đen, và tệ nạn xã hội tại chợ.

c) Hướng dẫn và kiểm tra công tác PCCC tại chợ; phối hợp với các đơn vị quản lý chợ để tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của lực lượng tại chỗ; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn PCCC tại các chợ.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Chủ trì đề xuất các biện pháp quản lý thị trường phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra thị trường tại các chợ trên địa bàn gắn với các dịp Lễ, Tết Nguyên Đán, tháng An toàn thực phẩm, Tết Trung thu ...

c) Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, đặc biệt là các hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, buôn lậu và gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

9. Các Sở, ban, ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành nêu trên thực hiện công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

Điều 28. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Tổ chức thực hiện Kế hoạch này đối với các chợ trên địa bàn, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; rà soát phân loại, phân hạng chợ trên địa bàn quản lý theo quy định; tham mưu điều chỉnh, bổ sung Phương án phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh (nếu có).

2. Lập danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn có sử dụng đất theo quy định gửi Sở Công Thương tổng hợp.
3. Tổng hợp danh mục các dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo chợ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chợ đầu mối và các chợ tại vùng sâu, vùng xa trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; cân đối, bố trí vốn ngân sách cấp mình để triển khai thực hiện theo quy định.

4. Rà soát, lập danh mục và các thông tin liên quan như: sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển chợ; quy mô, diện tích, vị trí ...) của từng dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn cần kêu gọi đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đưa vào danh mục, kế hoạch xúc tiến, mời gọi đầu tư.

5. Khuyến khích và hỗ trợ các chợ chuyển đổi sang mô hình chợ hiện đại, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ hạng 1, hạng 2 giúp nâng cao hiệu quả thương mại và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

6. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa các chợ đã có, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tiêu chuẩn hiện đại.

7. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các chợ trên địa bàn, đảm bảo các chợ hoạt động đúng quy định, an toàn và hiệu quả; đặc biệt kiểm tra về an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng chợ và các quy định khác liên quan đến chất lượng hàng hóa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Định kỳ vào ngày 12 hàng quý của quý tiếp theo gửi kết quả kiểm tra, xử lý; kết quả khắc phục các tồn tại về Sở Công Thương.
8. Khuyến khích các tiểu thương áp dụng công nghệ mới, phát triển thương mại điện tử tại các chợ truyền thống để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

9. Đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển chợ, đặc biệt là đối với các chợ ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn.

10. Chủ động xử lý các vi phạm trong hoạt động của các chợ, bao gồm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác chợ, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại...

11. Hướng dẫn việc triển khai thực hiện trình tự, thủ tục, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định; tham gia thẩm định các dự án phát triển chợ để đảm bảo sự đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng và các yêu cầu quản lý thương mại; tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các công trình xây dựng chợ, đảm bảo tiến độ và chất lượng đúng theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt.

12. Chỉ đạo UBND cấp xã kiểm tra, xác định và tham mưu xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, đảm bảo đúng quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý và xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, trái phép, xử lý các trường hợp chợ xây dựng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc vi phạm các quy định về quy hoạch xây dựng.

13. Thực hiện kê khai tài sản kết cấu hạ tầng chợ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính theo quy định; Đình kỳ 6 tháng và năm (trước ngày 12/6 và 30/11) báo cáo tình hình phát triển và quản lý chợ trên địa bàn, kết quả kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh tự phát, kết quả chuyển đổi mô hình quản lý chợ; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chợ theo Mẫu số 03A quy định tại Phụ lục I Nghị định số 60/2024/NĐ-CP./.
Phụ lục 1
NỘI QUY MẪU VỀ CHỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UB ngày      /      /2025 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên)
	 Tên cấp trên quản lý trực tiếp
Tên Tổ chức quản lý chợ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 
NỘI QUY CHỢ … (TÊN CHỢ) 
Để đảm bảo hoạt động của chợ ... (tên chợ) ... an toàn - văn minh - hiệu quả, cán bộ, nhân viên quản lý chợ, thương nhân và người đến mua, bán, giao dịch, tham quan, thi hành công vụ tại chợ phải nghiêm túc thực hiện các quy định sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Thời gian hoạt động của chợ

1. Chợ mở cửa từ ... giờ ... phút đến ... giờ ... phút hằng ngày (ngày lễ, ngày Tết và các ngày nghỉ khác sẽ có thông báo riêng). Đối với chợ đêm mở cửa từ khoảng 18 giờ 00 phút hôm trước đến 06 giờ 00 phút sáng hôm sau.

2. Mọi tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng giờ giấc quy định về mở, đóng cửa chợ hàng ngày. Thời gian hoạt động của từng điểm kinh doanh (gồm quầy hàng, sạp hàng, cửa hàng, kiốt, ...) trong phạm vi chợ phải phù hợp với thời gian hoạt động chung của chợ.

3. Ngoài giờ quy định trên, tổ chức, cá nhân không có nhiệm vụ không được vào và ở lại trong chợ. Hộ kinh doanh nào có nhu cầu vào chợ phải được sự đồng ý của Tổ chức quản lý chợ và phải có sự giám sát của bảo vệ trong ca trực.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ

1. Quyền của thương nhân kinh doanh tại chợ


- Thương nhân có hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh tại chợ được quyền hoạt động kinh doanh theo hợp đồng đã ký và được bảo vệ mọi quyền lợi hợp pháp; được hướng dẫn, thông tin rõ ràng về chế độ, quy định của Nhà nước về các vấn đề liên quan; được tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội do Tổ chức quản lý chợ tổ chức; được đề xuất ý kiến về biện pháp tổ chức và quản lý chợ; được khiếu nại, tố cáo những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy chợ đến Tổ chức quản lý chợ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thương nhân được sang nhượng điểm kinh doanh hoặc cho thương nhân khác thuê lại điểm kinh doanh đang còn trong thời hạn hợp đồng khi được Tổ chức quản lý chợ chấp thuận bằng văn bản;


- Những người kinh doanh không thường xuyên được bố trí bán hàng trong chợ ở khu vực riêng và phải chấp hành Nội quy chợ.


2. Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ


- Thương nhân kinh doanh tại chợ phải thực hiện theo phương án bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh của Tổ chức quản lý chợ;


- Thương nhân kinh doanh tại chợ phải chấp hành các quy định của pháp luật, phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp và kinh doanh theo đúng nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định pháp luật.


- Thương nhân kinh doanh tại chợ phải tuân thủ Nội quy chợ và chịu sự quản lý của Tổ chức quản lý chợ;


- Thương nhân kinh doanh tại chợ không được kinh doanh ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.


- Thương nhân kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Điều 3. Quy định về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại chợ


1. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại chợ (kể cả mang vào chợ, sử dụng, cất trữ tại chợ) là hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ pháp luật cấm kinh doanh và không thuộc các loại sau đây:

- Hàng hoá có chứa chất phóng xạ và thiết bị phát bức xạ ion hoá;

- Các loại vật liệu nổ, các loại chất lỏng dễ gây cháy nổ như xăng dầu (trừ dầu hoả thắp sáng), khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), các loại khí nén;

- Các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hạn chế kinh doanh;

- Các loại hoá chất độc hại thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện.


2. Đối với hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều kiện (rượu, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử …) thì việc mua bán chỉ được thực hiện khi hàng hoá và các bên mua bán hàng hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

3. Không được kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng lậu, hàng gian (hàng trộm cắp), hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng, hàng không bảo đảm chất lượng (hàng mất phẩm chất, hàng kém chất lượng, nhiễm độc và động vật, thực vật bị dịch bệnh), hàng gây ô nhiễm môi trường, hàng không đúng quy định về tem, nhãn mác. Thương nhân doanh tại chợ phải chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ bán ra. Trường hợp kinh doanh hàng thứ phẩm, kém chất lượng, hàng đã qua sử dụng phải được phép của cơ quan chức năng và phải ghi rõ tình trạng chất lượng trên từng mặt hàng kinh doanh.

Điều 4. Quy định về người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ tại chợ

1. Mọi người đến chợ giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ phải chấp hành các quy định của Nội quy chợ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Người đến mua hàng hoá, dịch vụ tại chợ được quyền mua hoặc không mua hàng hoá, dịch vụ; từ chối mọi sự ép buộc dưới bất cứ hình thức nào của người kinh doanh; Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật; lựa chọn tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có quyền góp ý về tác phong, thái độ phục vụ của người bán hàng và cán bộ, nhân viên của Tổ chức quản lý chợ.

3. Người đến chợ để tham quan hoặc mua hàng hoá, dịch vụ không phải trả phí vào chợ nhưng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại chợ đầy đủ theo thoả thuận.

4. Cán bộ, nhân viên cơ quan Nhà nước vào chợ để thi hành nhiệm vụ phải thông báo, xuất trình giấy tờ liên quan khác đến việc thi hành nhiệm vụ, đeo thẻ do cơ quan có thẩm quyền cấp khi làm việc với Tổ chức quản lý chợ (nếu cần thiết).

Điều 5. Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ
1. Tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nội quy chợ.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, có tác phong đúng mực, thái độ hoà nhã, khiêm tốn khi giao tiếp và giải quyết công việc. Hướng dẫn tận tình cho mọi người trong chợ hiểu rõ và chấp hành theo đúng Nội quy chợ và pháp luật của Nhà nước.

3. Có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị của thương nhân, người đến chợ giao dịch, mua, bán, tham quan, thi hành công vụ; báo cáo kịp thời với người đứng đầu Tổ chức quản lý chợ hoặc người được ủy quyền về những vụ việc có liên quan đến công tác chợ vượt thẩm quyền giải quyết hoặc vụ việc đã giải quyết xong.

4. Thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hóa, cân đối chứng, thiết bị đo lường tại chợ.

5. Thu tiền thuê dịch vụ sử dụng điểm kinh doanh, các loại phí, lệ phí đúng mức quy định và phải sử dụng phiếu thu, vé... theo quy định của Nhà nước.
6. Nghiêm cấm mọi biểu hiện tiêu cực, gian lận, sách nhiễu gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động hợp pháp khác tại chợ. Không uống rượu, bia và các chất kích thích khác trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

7. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thương nhân thực hiện nghiêm Nội quy chợ, các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thu nộp các loại phí, lệ phí trong phạm vi chợ; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn, ... hoạt động, xảy ra trong phạm vi chợ. Thực hiện việc trực và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai theo đúng quy định. Nếu để xảy ra thiệt hại do thiếu trách nhiệm hoặc xử lý không kịp thời thì phải chịu trách nhiệm bồi thường, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Nếu công việc cần giải quyết với thương nhân hoặc người đến chợ có tính chất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian thì phải mời đương sự vào trụ sở Tổ chức quản lý chợ để giải quyết, tránh gây cản trở hoạt động kinh doanh chung của chợ.

9. Cán bộ, nhân viên Tổ chức quản lý chợ bắt buộc mặc đồng phục (nếu có), đeo bảng tên trong khi thi hành nhiệm vụ.
Điều 6. Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai

1. Mọi người phải có trách nhiệm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH), phòng chống thiên tai; chấp hành sự phân công, điều động của Tổ chức quản lý chợ khi có sự cố xảy ra; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hỏa hoạn, thiên tai để xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

2. Không tàng trữ, bán và sử dụng các chất, hàng phóng xạ hoặc nguy hiểm về cháy nổ (xăng, dầu, cồn, ga,...) trong phạm vi chợ; không tự ý sử dụng nguồn lửa trần trong chợ (đốt hương, đốt nến, đốt vàng mã, đốt vía, đun nấu...); không hút thuốc trong chợ gây nguy cơ cháy chợ và ô nhiễm môi trường.

3. Khu vực được phép sử dụng bếp đun nấu (như ở nơi bán hàng ăn), sử dụng bàn là (như cửa hàng may mặc, giặt là) trong phạm vi chợ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về PCCC, CNCH và an toàn điện; bếp đun phải đảm bảo không khói, không gây ô nhiễm môi trường; khi nghỉ kinh doanh mọi bếp đun nấu phải dập tắt lửa hoàn toàn, phải ngắt thiết bị sử dụng điện khỏi nguồn điện...

4. Không treo, bày hàng hóa vào hành lang an toàn, hệ thống dây dẫn điện, thiết bị sử dụng điện; không làm cản trở đường và lối thoát nạn trong chợ; không làm thêm mái che, mái vẩy; không bố trí quầy, sạp hàng, bãi để xe và không để vật tư, hàng hóa trong khoảng cách ngăn cháy giữa các khối nhà của khu vực chợ với các khu vực lân cận.

5. Phải chấp hành các quy định an toàn về điện, chỉ được sử dụng các thiết bị, vật liệu điện được Tổ chức quản lý chợ cho phép và/hoặc đã ghi trong hợp đồng...; Hệ thống điện tại chợ phải được tính toán, thiết kế và đấu mắc đảm bảo an toàn, có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập cháy; nghiêm cấm tự ý đấu mắc điện trong chợ; không để hàng hóa dễ cháy gần, sát hoặc đè lên dây dẫn, thiết bị điện, ổ điện; sử dụng thiết bị điện phải bảo đảm an toàn. Khi mất điện hoặc nghỉ bán hàng, chủ hộ kinh doanh phải ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện. Hàng ngày, trước khi dừng hoạt động kinh doanh (đóng cổng chợ). Tổ chức quản lý chợ phải phân công người có trách nhiệm kiểm tra, ngắt cầu dao tổng, nguồn điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh toàn chợ.

6. Mỗi hộ kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ trong chợ phải tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy đúng tiêu chuẩn cho phép để bảo đảm chữa cháy tại chỗ kịp thời; nhân viên bán hàng phải biết sử dụng bình chữa cháy và định kỳ hàng tháng kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy.

7. Các phương tiện chữa cháy, bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC, CNCH, biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố...phải được giữ gìn và bảo quản, không được làm hư hại, không được tự ý tháo lắp, di chuyển và sử dụng vào mục đích khác. Không để hàng hóa, vật dụng che lấp thiết bị, dụng cụ chữa cháy, bể nước chữa cháy.

8. Bộ phận phụ trách về công tác PCCC, CNCH và phòng chống thiên tai tại chợ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định về PCCC, CNCH và phòng chống thiên tai. Khi có sự cố xảy ra phải chủ động xử lý, cử người báo ngay cho lãnh đạo Tổ chức quản lý chợ, Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cơ quan phòng chống thiên tai địa phương, đồng thời tổ chức huy động mọi người cùng tham gia cứu chữa, hạn chế tối đa mọi thiệt hại do cháy nổ, thiên tai gây ra.

9. Thương nhân, cán bộ, nhân viên Tổ chức quản lý chợ phải thường xuyên kiểm tra, xem xét tình trạng đảm bảo an toàn PCCC trong phạm vi chợ và tại các điểm đang kinh doanh, nơi đang làm việc. Nếu có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho người có trách nhiệm của Tổ chức quản lý chợ để kịp thời xử lý. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, phải bình tĩnh, nhanh chóng tri hô báo động và tìm cách báo ngay với người có trách nhiệm của Tổ chức quản lý chợ hoặc Công an Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114, đồng thời mọi người phải chủ động sử dụng các phương tiện cứu hỏa tích cực dập tắt đám cháy, khắc phục cháy nổ, nhanh chóng sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực bị cháy nổ. Nếu để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản do không thực hiện quy định về PCCC, CNCH thì đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

10. Khi xảy ra cháy phải bằng mọi cách hô hoán, báo động, báo cháy nhanh nhất cho mọi người biết và cho lực lượng Cảnh sát PCCC (số điện thoại 114), báo cho Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất, đồng thời bằng mọi cách dập cháy và tổ chức thoát nạn, cứu người ra nơi an toàn.


Điều 7. Quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại chợ

1. Mọi người phải bảo vệ, giữ gìn trật tự - an toàn xã hội, an ninh chính trị trong phạm vi chợ. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối trật tự trị an trong phạm vi chợ:

- Không được tổ chức và tham gia cờ bạc, đề, hụi, cá cược, huy động vốn để lừa đảo bạn hàng; không trộm cắp; không thực hiện hoặc tuyên truyền bói toán mê tín dị đoan dưới bất cứ hình thức nào; không kinh doanh, phổ biến các loại văn hoá phẩm phản động, đồi trụy;

- Không phổ biến thông tin khi chưa được kiểm chứng dưới mọi hình thức; không được tự ý tổ chức các trò chơi không lành mạnh; không uống rượu, bia, gây gổ đánh nhau hay có hành vi, cử chỉ thô bạo làm mất an ninh, trật tự trong phạm vi chợ. Trường hợp gây tranh chấp không tự hoà giải được phải báo ngay cho người có trách nhiệm của Tổ chức quản lý chợ giải quyết;

- Người đang mắc bệnh truyền nhiễm mà không áp dụng các biện pháp chống lây lan, người đang say rượu, bia, người đang mắc bệnh tâm thần không được vào chợ.

2. Mọi người có ý thức bảo vệ tài sản công; tự bảo quản tiền, hàng, tài sản riêng của mình; cảnh giác đề phòng mất cắp, có trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (tiêm chích, hút hít, sử dụng ma túy, ...) trong phạm vi chợ; có trách nhiệm phát hiện và báo cáo cho Tổ chức quản lý chợ về các hành vi vi phạm Nội quy chợ và các quy định của pháp luật trong phạm vi chợ, ...

3. Hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong chợ không được để gây ra tiếng ồn quá mức cho phép ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và hoạt động chung của chợ; không được dùng phương tiện loa, máy phóng thanh để quảng cáo hàng hoá, dịch vụ; không mở loa đài to gây mất trật tự, ...

4. Mọi người ra vào chợ phải theo đúng cửa và trong thời gian quy định; phải dừng, đậu, gửi xe đạp, xe máy và các phương tiện chuyên chở, đi lại khác đúng nơi quy định.

5. Các lực lượng vào làm dịch vụ trong chợ phải được phép và tuân thủ theo quy định của Tổ chức quản lý chợ.
6. Không được mang vác hàng hoá cồng kềnh đi lại làm ảnh hưởng đến hoạt động chung trong phạm vi chợ; không tự ý họp chợ ngay ngoài phạm vi chợ và trước cổng, trên các trục đường giao thông xung quanh chợ và lối ra vào cổng chợ làm ách tắc giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

7. Đối với các phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hoá khi ra vào chợ, xếp dỡ (lên, xuống) hàng trong chợ đều phải tuân theo sự hướng dẫn, sắp xếp và phải nộp các loại phí theo quy định của Tổ chức quản lý chợ (nếu có).

8. Trong thời gian chợ hoạt động, các chủ hộ kinh doanh tự bảo vệ hàng hoá, đồ dùng, ... của mình. Mọi vấn đề liên quan đến hàng hoá, đồ dùng, ... gửi qua đêm phải ký hợp đồng hoặc thoả thuận gửi hàng qua đêm với Tổ chức quản lý chợ và phải thực hiện theo đúng quy định trong hợp đồng hoặc thoả thuận đó.

9. Lực lượng bảo vệ chợ trong ca trực có trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hoá gửi lại chợ như đã thoả thuận với thương nhân hoặc theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp làm mất hoặc hư hỏng hàng hóa do lỗi của người trông giữ gây ra thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận đã ký kết.

Điều 8. Quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
1. Mọi người hoạt động, đi lại trong phạm vi chợ phải giữ gìn vệ sinh chung; không lưu giữ trong phạm vi chợ những đồ vật gây ô nhiễm, mất vệ sinh, là mầm bệnh; ...

2. Từng điểm kinh doanh (hay khu vực ngành hàng) phải tự trang bị dụng cụ đựng rác riêng; hàng ngày trước khi nghỉ bán hàng phải quét dọn sạch sẽ điểm kinh doanh; việc đổ rác, vệ sinh phải đúng nơi quy định.

3. Các hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ phải tham gia tổng vệ sinh chung theo lịch do Tổ chức quản lý chợ quy định.

4. Các điểm kinh doanh hàng thực phẩm, ăn uống phải bảo đảm luôn sạch sẽ, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kiểm dịch, an toàn thực phẩm.
Điều 9. Yêu cầu về xây dựng chợ văn minh thương mại, quy tắc ứng xử
1. Duy trì và phát huy truyền thống dân tộc, thực hiện văn minh thương mại; ăn mặc gọn gàng, lịch sự; lịch thiệp, hoà nhã trong giao tiếp, ứng xử với bạn hàng, khách hàng và mọi người.
2. Thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh; bán, thu tiền đúng giá niêm yết.

3. Các dụng cụ đo lường sử dụng tại chợ phải đảm bảo tiêu chuẩn và được kiểm định theo quy định của pháp luật; dụng cụ đo lường phải được đặt tại chỗ bán hàng để người mua hàng có thể dễ dàng theo dõi quá trình cân, tính tiền và nhận hàng. 

4. Không tự ý sửa chữa, cơi nới, đào bới nền chợ làm thay đổi, biến dạng và làm hư hại cấu trúc công trình, trang thiết bị của chợ. Khi có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, thay đổi, lắp đặt mới, ... phải ký hợp đồng hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của Tổ chức quản lý chợ.

5. Việc thiết kế quầy, sạp, kiốt, cửa hàng, biển hiệu, quảng cáo, ... trong phạm vi chợ phải thực hiện theo quy định của Tổ chức quản lý chợ và không trái với các quy định của pháp luật.
6. Nghiêm chỉnh chấp hành phương án, quy định về bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh của Tổ chức quản lý chợ; 

7. Thực hiện đoàn kết, tương trợ trong ngành hàng và những hộ kinh doanh lân cận.

8. Nghiêm cấm người ăn xin ngồi, nằm hay lê lết trước cổng ra vào và trong phạm vi quản lý của chợ.

Điều 10. Yêu cầu về tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội tại chợ

1. Thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định tại chợ, cán bộ, nhân viên quản lý chợ có quyền và nghĩa vụ tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện do Nhà nước, địa phương và Tổ chức quản lý chợ tổ chức, phát động trong phạm vi chợ.

2. Cán bộ, nhân viên quản lý chợ, thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định tại chợ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do Tổ chức quản lý chợ tổ chức trong phạm vi chợ.

3. Những vấn đề cần tham gia, góp ý, ... mọi người có thể đến gặp trực tiếp người đứng đầu Tổ chức quản lý chợ vào (buổi................. ) thứ.......... hằng tuần hoặc gửi bằng văn bản qua hòm thư góp ý được đặt tại ..............................

4. Tổ chức quản lý chợ có trách nhiệm thông tin tới các hộ kinh doanh và mọi người kịp thời biết và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ, KHEN THƯỞNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM TẠI CHỢ

Điều 11. Xử lý các hành vi vi phạm tại chợ

1. Cán bộ, nhân viên quản lý chợ, thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định và người kinh doanh không thường xuyên tại chợ, người đến chợ mua, bán, tham quan, thi hành công vụ, ... nếu vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ hoặc Nội quy chợ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (xử lý về hành chính, hình sự) hoặc bị xử lý theo quy định của Nội quy chợ.

2. Xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ

2.1. Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật, Tổ chức quản lý chợ có trách nhiệm lập biên bản và chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

2.2. Trường hợp vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của Tổ chức quản lý chợ hoặc của tổ chức, cá nhân khác... thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm Nội quy chợ

3.1. Các đối tượng vi phạm Nội quy chợ, tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý gồm: Phê bình, Cảnh cáo, Tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh (tối đa 03 ngày) áp dụng đối với thương nhân kinh doanh tại chợ.

3.2. Bị Tổ chức quản lý chợ lập biên bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu việc xử lý vi phạm Nội quy chợ vượt thẩm quyền của Tổ chức quản lý chợ.

3.3. Không cho vào trong phạm vi chợ (nếu xét thấy có thể gây nguy hiểm đến an ninh, trật tự, an toàn cho người và tài sản... trong phạm vi chợ).

3.4. Không được vào chợ để thực hiện các hoạt động giao nhận hàng hóa, thi hành công vụ hay làm dịch vụ... hoặc phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định có liên quan trong Nội quy chợ.

3.5. Ngoài ra, các đối tượng vi phạm còn có thể bị buộc phải thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả do vi phạm Nội quy chợ gây ra và/hoặc bồi thường thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm quyền xử lý vi phạm Nội quy chợ: Thủ trưởng Tổ chức quản lý chợ được quyền:

4.1. Quyết định việc áp dụng các hình thức và biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Nội quy chợ như quy định tại khoản 3 Điều này;

4.2. Quyết định việc có thông báo hay không thông báo công khai, hình thức và phạm vi thông báo việc xử lý vi phạm Nội quy chợ;

4.3. Chỉ đạo việc lập và ký biên bản chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý đối hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ và vi phạm Nội quy chợ vượt thẩm quyền của Tổ chức quản lý chợ.

Điều 12. Khen thưởng
Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành nội quy chợ, đảm bảo thu nộp đầy đủ, đúng hạn các loại tiền thuê điểm kinh doanh, các loại phí, lệ phí cũng như các khoản đóng góp khác; kịp thời phát giác kẻ gian, phát giác những người buôn bán hàng phi pháp hay có công trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Nội quy chợ; gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào của chợ, có tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng chợ ngày một phát triển tốt đều được khen thưởng kịp thời theo quy định của Nhà nước.

Điều 13. Các quy định khác

Các quy định khác do Tổ chức quản lý chợ đề nghị và chính quyền địa phương phê duyệt theo phân cấp.

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Nội quy chợ phải được phổ biến đến mọi đối tượng hoạt động kinh doanh, làm việc thường xuyên, ổn định tại chợ. Bản tóm tắt những điểm chính, cần thiết của Nội quy chợ theo Phụ lục 2 Quy định này được niêm yết công khai, rõ ràng cố định tại vị trí thông thoáng trước các lối vào chính, không bị các vật cản khác che khuất, dễ nhìn để mọi người đọc, biết và thực hiện (font chữ Time New Roman, cỡ chữ 20, khổ giấy A3).

Điều 15. Ngoài việc phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy chợ và các quy định pháp luật hiện hành, thương nhân thường xuyên, hộ kinh doanh không thường xuyên, người đến chợ giao dịch, mua, bán, tham quan, thi hành công vụ, ... còn phải tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên Tổ chức quản lý chợ. 

Điều 16. Bản Nội quy này có hiệu lực từ ngày ……. Sở Công Thương (hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp) phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, phát hiện những vướng mắc báo cáo về Sở Công Thương hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

	…., ngày... tháng..... năm 2025
Phê duyệt của UBND cấp huyện
	…., ngày... tháng... năm 2025
Tổ chức quản lý chợ 

Thủ trưởng


Phụ lục 2

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA NỘI QUY MẪU VỀ CHỢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UB ngày      /      /2025

của UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên)

1. Thời gian hoạt động: Quy định giờ mở và đóng cửa chợ, đảm bảo tuân thủ thời gian hoạt động được phê duyệt.

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân
- Tuân thủ pháp luật và quy định của chợ.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy.

- Kinh doanh đúng ngành hàng, địa điểm được cấp.

3. Hàng hóa và dịch vụ kinh doanh
- Chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp.

- Cấm buôn bán các loại hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.

4. Quy định với khách hàng, cán bộ quản lý chợ và người thực thi công vụ
- Khách hàng phải tuân thủ các nội quy về ứng xử văn minh.

- Cán bộ quản lý chợ, người thực thi công vụ thực hiện đúng trách nhiệm, duy trì trật tự và hỗ trợ thương nhân.

5. Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: Thương nhân và khách hàng có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, xử lý chất thải đúng quy định, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

6. An toàn phòng cháy chữa cháy: Tuân thủ các biện pháp phòng cháy, bố trí thiết bị chữa cháy và lối thoát hiểm.

7. An ninh trật tự: Nghiêm cấm gây rối, trộm cắp, buôn lậu, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trong chợ.

8. Ứng xử văn minh: Khuyến khích thái độ hòa nhã, tôn trọng giữa người thực thi công vụ, thương nhân và khách hàng.

9. Xử lý vi phạm: Quy định cụ thể về các biện pháp xử lý vi phạm nội quy chợ, từ nhắc nhở, phạt hành chính đến chấm dứt quyền kinh doanh…
10. Các quy định bổ sung: Nội dung có thể điều chỉnh phù hợp với đặc điểm từng chợ theo quyết định của địa phương./.
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